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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ 6
A. Nội dung

I. Lý thuyết:

1. Trái Đất, sự chuyển động của Trái Đất và các hệ quả

- Vị trí, hình dạng của Trái Đất

- Các chuyển động của Trái Đất, hệ quả

2. Cấu tạo trong của Trái Đất

3. Tác động của nội lực, ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất. 

II. Bài tập:

- Tính múi giờ trên Trái Đất

- Tính giờ trên Trái Đất

B. Câu hỏi:

I. Lý thuyết:

Câu 1: Trình bày vị trí địa lí và hình dạng của Trái Đất?

Câu 2: Trình bày sự vận động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và các hệ quả?

Câu 3: Trình bày vận động tự quay quanh trục của Trái ĐấT và các hệ quả ?

Câu 4: Bão số 6 đêm ngày 10/11/2019 vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

   Vào 7h sáng ngày 11/11/2019, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông, trên đất liền Tây Nguyên. 

? Hãy viết tọa độ địa lí của tâm áp thấp nhiệt đới.

Câu 5: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu độ dày, trạng thái, nhiệt độ của mỗi lớp? Vai trò của lớp vỏ Trái Đất đối với đời sống con người ?

Câu 6: Nội lực và ngoại lực khác nhau như thế nào?

II. Bài tập: 

Bài tập 1: Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày 01/03/2016 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh. 

   ? Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn là mấy giờ, ngày nào tại địa điểm: Tokyo là 135°Đ, Washington là 75°Đ

Bài tập 2: Dựa vào lược đồ, khi ở khu vực giờ gốc là 12h thì Việt Nam, Niu Iooc, Mat- xcơ- va, Bắc Kinh  là bao nhiêu giờ?
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Ban Giám Hiệu                                        Tổ CM                                  Nhóm trưởng
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TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
                NĂM HỌC 2019 – 2020

                                               HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

MÔN: ĐỊA LÍ 6

I.  Lý thuyết 
Câu 1: Trình bày vị trí, hình dạng của trái đất.
Trả lời:

· Vị trí: Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 (theo thứ tự xa dần Mặt Trời)

· Hình dạng: Hình cầu

Câu 2: Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của trái đất?
Trả lời: 

* Sự vận động:

· Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 660 33' trên mặt phẳng quỹ đạo 
· Hướng quay: từ Tây sang Đông
· Thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24h (1 ngày đêm)
· Trên bề mặt Trái Đất chia ra 24 khu vực giờ 
· Mỗi khu vực có một giờ riêng. Đó là giờ khu vực
Câu 3:  Trình bày sự vận động tự quay quanh mặt trời của Trái Đất và các hệ quả?

Trả lời:
a.Sự vận động:

· Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip gần tròn.

· Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông.

· Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.
· Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66033’ trên mặt phẳng qũy đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.
 b.Hệ quả:

· Hiện tượng các mùa trên Trái Đất.
· Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Câu 4: 
Bão số 6 đêm ngày 10/11/2019 vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

   Vào 7h sáng ngày 11/11/2019, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông, trên đất liền Tây Nguyên. 

· Tọa độ địa lí của tâm áp thấp nhiệt đới là: 108°Đ

                                                                              12°B

Câu 5:  Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu độ dày, trạng thái, nhiệt độ của mỗi lớp? Vai trò của lớp vỏ Trái Đất đối với đời sống con người?

Trả lời:

· Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ Trái Đất, lớp trung gian, lõi Trái Đất

· Đặc điểm:

	Lớp
	Độ dày
	Trạng thái
	Nhiệt độ

	Lớp vỏ Trái Đất
	Từ 5km đến 70km
	Rắn chắc
	Càng xuống sâu, nhiệt độ càng cao, nhưng tối đa chỉ tới 10000C

	Lớp trung gian
	Gần 3000km
	Từ quánh dẻo đến lỏng
	Khoảng 15000C đến 47000C

	Lõi Trái Đất
	Trên 3000km
	Lỏng ở ngoài, rắn ở trong
	Cao nhất khoảng 50000C


- Lớp vỏ có vai trò quan trọng đối với đời sống và hoạt động của con người:
Trả lời:

· Lớp vỏ Trái Đất có vai trò to lớn với đời sống và hoạt động của con người: Lớp vỏ của Trái đất rất mỏng nhưng có vai trò rất quan trọng vì là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
Câu 7 : Nội lực và ngoại lực khác nhau như thế nào? 
Trả lời:

	Đặc điểm
	Nội lực
	Ngoại lực

	Nguồn gốc
	Sinh ra ở bên trong Trái Đất
	Sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất

	Tác động
	Có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đầy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất
	Chủ yếu gồm có hai quá trình: Quá trình phong hóa các loại đá và quá trình xâm thực (do nước chảy, do gió,...)


II. Bài tập: 

Bài tập 1: Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày 01/03/2016 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh. 

   ? Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn vào lúc mấy giờ, ngày nào tại hai địa điểm: Tokyo là 135°Đ, Washington là 75°Đ

Trả lời: 

	Vị trí
	Tokyo
	Washington

	Kinh độ
	135°Đ
	75°Đ

	Giờ
	20h
	6h

	Ngày, tháng
	1/3/2006
	1/3/2006


Bài tập 2: Khi ở khu vực giờ gốc là 12 h thì Việt Nam, Niu Iooc, Mat- xcơ- va, Bắc Kinh  là bao nhiêu giờ?
Trả lời:

. Việt Nam là 19h

- NiuIooc là 7h

- Mat- xcơ- va 15h

- Bắc Kinh 20h

	Ban Giám hiệu

  Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ CM

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm trưởng

   Nguyễn Thị Tố Loan


